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Chương 7. VIỆT NAM TỪ THẾ KỈ XIX ĐẾN ĐẦU THẾ KỈ XX.
Tiết 35 - Bài 16. 
VIỆT NAM DƯỚI THỜI NGUYỄN (NỬA ĐẦU THẾ KỈ XIX)

I. MỤC TIÊU BÀI HỌC
1. Kiến thức: 
- HS mô tả được sự ra đời của nhà Nguyễn.
- Trình bày được những nét chính về tình hình chính trị; sự phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội thời Nguyễn.
2. Năng lực: 
- Năng lực chung:  Năng lực tự học, năng lực giao tiếp, năng lực hợp tác, năng lực phát hiện và giải quyết vấn đề.
- Năng lực chuyên biệt:
+ Khai thác, sử dụng tranh ảnh, tư liệu, bản đồ; năng lực báo cáo thuyết trình, phản biện và đánh giá sản phẩm.
+ Rèn cho HS kĩ năng phân tích, đánh giá khách quan về nhà Nguyễn
3. Phẩm chất: 	
- Bồi dưỡng tình cảm đối với những giá trị văn hóa tinh thần của nhân dân
- Trân trọng  và giữ gìn những giá trị kinh tế, văn hóa mà nhà Nguyễn để lại
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU
- Giáo viên: Lược đồ Việt Nam thời Nguyễn và hiện nay
- Học sinh: Trả lời câu hỏi bài tập
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
1. Hoạt động khởi động
a. Mục tiêu:  Tạo tâm thế cho HS, giúp HS ý thức được nhiệm vụ học tập, hứng thú với bài học mới. 
b. Tổ chức thực hiện
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ: HS theo dõi video về Đại Nội Huế https://www.youtube.com/watch?v=2xuJn9VSP50
· Em hãy cho biết di tích lịch sử trên gắn với triều đại phong kiến nào của nước ta?
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ: HS theo dõi video
Bước 3:  Báo cáo, thảo luận: GV gọi 1,2 HS trả lời
Bước 4: Kết luận, nhận định: Như vậy, chúng ta vừa theo dõi đoạn video giới thiệu về Đại nội Huế. Đây là nơi lưu giữ nhiều dấu ấn đặc sắc của vương triều Nguyễn, vương triều cuối cùng trong lịch sử Việt Nam. Vậy Quá trình hình thành và phát triển của triều Nguyễn diễn ra như thế nào chúng ta cùng tìm hiểu bài học ngày hôm nay. 
2. Hoạt động hình thành kiến thức
Hoạt động 1: Nhà Nguyễn thành lập và củng cố quyền thống trị
a. Mục tiêu: HS trình bày được
- Sự thành lập nhà Nguyễn
- Tổ chức chính quyền và các chính sách của nhà Nguyễn
b. Tổ chức thực hiện
	Hoạt động của GVvà HS
	Nội dung

	a) Sự thành lập Vương triều Nguyễn
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
Hoạt động cá nhân
· GV chiếu video và kết hợp nội dung SGK trả lời câu hỏi:
+ Em hãy cho biết vương triều Nguyễn được thành lập như thế nào?
+ Theo em sự thành lập nhà Nguyễn có phù hợp lòng dân và quy luật lịch sử hay không?
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ: 
- GV gợi ý, hỗ trợ Hs thực hiện nhiệm vụ
- HS khai thác thông tin và trả lời câu hỏi
·  Dự kiến sản phẩm:
+ Sau khi vua Quang Trung qua đời triều Tây Sơn mất đi trụ cột quan trọng mâu thuẫn nội bộ ngày càng sâu sắc, uy tín bị giảm sút, lực lượng suy yếu. Năm 1802, được sự ủng hộ của địa chủ ở Gia Định, Nguyễn Ánh đánh bại Triều Tây Sơn, đặt tên nước là Việt Nam lấy niên hiệu là Gia Long, đặt kinh đô ở Phú xuân (Huế)
+ Nhà Nguyễn được thành lập là phù hợp với lịch sử vì lúc này Triều đại Tây Sơn suy yếu. Mâu thuẫn 3 Anh em Tây Sơn mà 3 thủ lĩnh lập 3 chính quyền. Vì vậy Nhà Nguyễn thay thế thống nhất đất nước là tất yếu. Tuy nhiên, không hợp lòng dân vì: Nguyễn Ánh có tội (cõng rắn cắn gà nhà, cõng 5 vạn quân Xiêm vào Gia định năm 1784) và chính sách trả thù nhà Tây Sơn sau khi lên Ngôi. => Nhà Nguyễn được thành lập không hợp lòng dân.
Bước 3: Báo cáo, thảo luận 
GV gọi 1,2 HS trả lời, HS khác lắng nghe, nhận xét. (nếu có)
Bước 4: Kết luận, nhận xét
   GV kết luận  chốt ý, HS ghi bài
b) Nhà Nguyễn củng cố quyền thống trị
Bước 1:Chuyển giao nhiệm vụ
Nhiệm vụ 1: HĐ cá nhân
· Quan sát lược đồ 16.3 trả lời câu hỏi: Em có nhận xét gì về đơn vị hành chính thời Nguyễn?
Nhiệm vụ 2: HĐ cặp đôi (3 Phút)
 Dựa vào thông tin SGK, lược đồ hành chính Việt Nam và sơ đồ tổ chức bộ máy nhà nước: Hãy hoàn thành phiếu học tập sau:
Phiếu học tập số 1
	Lĩnh vực
	Tình hình nổi bật

	Pháp luật
	

	Tổ chức bộ máy hành chính
	

	Ngoại giao
	


· Em có nhận xét gì về chính sách ngoại giao của nhà Nguyễn?
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
·  HS tiếp nhận nhiệm vụ, quan sát, thảo luận, trả lời câu hỏi.
· Dự kiến sản phẩm:
NV1:
+ Trên lãnh thổ đất nước được thống nhất từ mục Nam Quan (Lạng Sơn) đến mũi Cà Mau, rộng lớn nhất từ trước đến nay, Nhà Nguyễn chia đất nước thành 30 tỉnh, 1 phủ Thừa Thiên với ranh giới khá rõ ràng.
Điều này chứng tỏ triều đình nhà Nguyễn đặc biệt là Minh Mạng đã rất quan tâm và chú trọng đến cải cách hệ thống chính quyền địa phương, tăng cường sự quản lí thống nhất của nhà nước.
NV2: 
+ GV chiếu kết quả phiếu học tập số 1
+ Nhà Nguyễn thực hiện chính sách: 
Bế quan tỏa cảng, đóng cửa cài then. Do lo sợ sự xâm lược của thực dân phương Tây.
Bước 3: Báo cáo, thảo luận 
+ GV chiếu kết quả phiếu học tập của 1, 2 bàn gọi HS trình bày, cặp đôi còn tráo phiếu, nhận xét. (nếu có)
+ GV gọi 1, 2 HS Nhận xét về chính sách ngoại giao dưới thời Nguyễn.
Bước 4: Kết luận, nhận xét
   GV kết luận  chốt ý, HS ghi bài
	1. Nhà Nguyễn thành lập và củng cố quyền thống trị
a) Sự thành lập Vương triều Nguyễn
- Năm 1792, vua Quang Trung qua đời, Triều Tây Sơn suy yếu.
- Năm 1802, Nguyễn Ánh đánh bại Tây Sơn; lập ra triều Nguyễn, lấy niên hiệu Gia Long; đặt kinh đô ở Phú Xuân.





























b) Nhà Nguyễn củng cố quyền thống trị
- Nhà Nguyễn củng cố chế độ quân chủ trung ương tập quyền và thống nhất lãnh thổ.

	Lĩnh vực
	Tình hình nổi bật

	Pháp luật
	· Năm 1815, ban hành Hoàng Việt luật lệ (Luật Gia Long)

	Tổ chức bộ máy hành chính
	· Bộ máy quản lí nhà nước thống nhất từ trung ương - địa phương.

	Ngoại giao
	· Nhà Thanh: Thực hiện chính sách mền dẻo.
· Các nước Âu-Mĩ: Khước từ quan hệ, thi hành chính sách cấm đạo.








Hoạt động 2: Tình hình kinh tế, xã hội Việt Nam nửa đầu thế kỉ XIX
a. Mục tiêu
- HS nêu được những nét chính về tình hình kinh tế, xã hội Việt Nam nửa đầu thế kỉ XIX.
b. Tổ chức thực hiện
	Hoạt động của GV và HS
	Nội dung

	a. Kinh tế
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
-Nhiệm vụ 1: Theo dõi nội dung SGK Hoàn thành phiếu học tập số 2 ( HĐ nhóm, giao nhiệm vụ từ giờ trước, HS thực hiện tại nhà)
	Lĩnh vực
	Nội dung

	Nông nghiệp
	

	Thủ công nghiệp
	

	Thương nghiệp
	


· Nhiệm vụ 2: HĐ cá nhân
+ Những chính sách về nông nghiệp có thực sự mang lại ruộng đất cho nông dân không?
+ Theo em thủ công nghiệp và thương nghiệp thời kì này có phát triển không?
+ Em có nhận xét gì về nền kinh tế Việt Nam?
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
- GV hướng dẫn, khuyến khích học sinh hợp tác với nhau (nhóm đôi) khi thực hiện nhiệm vụ học tập.
- Dự kiến sản phẩm:
+ NV1: SP của HS
+ NV2: 
· Các chính sách về nông nghiệp không mang lại ruộng đất cho nông dân do địa chủ, cường hào tăng cường bao chiếm ruộng đất => nông dân không có ruộng đất cày cấy, phải lưu vong, xiêu tán khắp nơi. Lại thêm tình trạng lụt lội, hạn hán xảy ra thường xuyên ở các tỉnh phía Bắc càng làm cho đời sống nhân dân thêm đói khổ.
· Nhà nước thi hành những qui định ngặt nghèo về (mẫu mã, thuế, màu sắc, chủng loại,…) đối với các làng nghề chuyên nghiệp, và đối với người tiêu dùng, tập tục lạc hậu, tư tưởng trọng nông ức thương. Tập trung thợ giỏi vào làm trong các quan xưởng, chính sách bế quan tỏa cảng,… Nền công, thương nghiệp đều không phát triển được, khiến cho nhiều trung tâm buôn bán nổi tiếng từ thời kì trước trở nên tiêu điều, tàn lụi….
+ Chính vì vậy nền kinh tế Việt Nam nửa đầu thế kỉ XIX trở nên lạc hậu, nông nghiệp giữ vai trò chủ đạo. 
Bước 3. Báo cáo kết quả hoạt động 
· NV1: GV gọi 1,2 nhóm  báo cáo, nhóm khác theo dõi, nhận xét (nếu có)
· NV2: GV gọi 1,2  HS trả lời, HS khác lắng nghe, nhận xét.
Bước 4. Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập
GV phân tích, nhận xét, đánh giá kết quả của học sinh. 
GV bổ sung phân tích nhận xét, đánh giá, kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập của học sinh. Chốt kiến thức.
HS ghi bài.
b. Xã hội
Bước 1: chuyển giao nhiệm vụ
· HĐ cá nhân:
+ Em hãy nêu nét nổi bật về xã hội thời Nguyễn nửa đầu thế kỉ XIX? Số lượng các cuộc khởi nghĩa nổ ra gợi cho em suy nghĩ gì?
Bước 2:Thực hiện nhiệm vụ
HS dựa vào thông tin sgk thực hiện nhiệm vụ
Bước 3. Báo cáo kết quả hoạt động 
· GV gọi 1,2 trả lời, HS  theo dõi, nhận xét (nếu có)
Bước 4. Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập
GV phân tích, nhận xét, đánh giá kết quả của học sinh. Chuẩn kiến thức 
HS ghi bài.
	2. Tình hình kinh tế, xã hội Việt Nam nửa đầu thế kỉ XIX
a) Kinh tế
	Lĩnh vực
	Nội dung

	Nông nghiệp
	+ Thực hiện chính sách khai hoang, di dân, lập ấp, lập đồn điền.
· Nông dân không có ruộng đất, phải lưu vong

	Thủ công nghiệp
	+ Có những cải tiến nhất định về kĩ thuật.
+ Nghề khai mỏ được đẩy mạnh.


	Thương nghiệp
	+ Nội thương phát triển chậm 
+ Ngoại thương: nhà nước  độc quyền



· Kinh tế lạc hậu, nông nghiệp giữ vai trò chủ đạo.






b) Xã hội
-  Không ổn định, mẫu thuẫn giữa nhân dân với chính quyền phong kiến ngày càng sâu sắc.


*Củng cố kiến thức
GV tổ chức cho HS chơi trò chơi Fishing game (câu cá được quà)
· Bước 1: chuyển giao nhiệm vụ
GV phổ biến luật chơi, HS chú ý lắng nghe, tham gia trò chơi.
Câu 1. Năm 1802, được sự ủng hộ của địa chủ ở Gia Định, Nguyễn Ánh đã
A. đánh bại hơn 5 vạn quân Xiêm xâm lược.
B. đánh bại 29 vạn quân Mãn Thanh xâm lược.
C. đánh bại chính quyền chúa Trịnh ở Đàng Ngoài.
D. đánh bại triều Tây Sơn, lập ra nhà Nguyễn.
Câu 2. Sau cuộc cải cách hành chính của vua Minh Mạng, cả nước Việt Nam được chia thành
A. 7 trấn và 4 doanh.
B. 30 tỉnh và phủ Thừa Thiên.
C. 4 doanh và 23 trấn.
D. 13 đạo thừa tuyên.
Câu 3. Luật Gia Long là tên gọi khác của bộ luật nào dưới đây?
A. Hoàng Việt luật lệ.
B. Quốc triều hình luật.
C. Hình luật.
D. Hình thư.
Câu 4. Một trong những chính sách đối ngoại nổi bật của Triều Nguyễn là
A. Duy trì mối quan hệ hoà hiếu với các nước láng giềng.
B. Khước từ mối quan hệ với nhà Thanh (Trung Quốc).
C. Thực hiện chính sách bang giao hoà hiếu với nhiều nước trên thế giới.
D. Khước từ quan hệ và giao thương với các nước Âu - Mỹ, kể cả nước Pháp.
Câu 5. Việc khai hoang và thành lập các huyện Kim Sơn (Ninh Bình), Tiền Hải (Thái Bình) gắn liền với công lao của nhân vật nào dưới đây?
A. Trịnh Hoài Đức.
B. Nguyễn Hữu Cảnh.
C. Nguyễn Công Trứ.
D. Nguyễn Tri Phương.
- Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
HS lắng nghe câu hỏi, suy nghĩ và trả lời
- Bước 3: báo cáo nhiệm vụ 
GV gọi HS tham gia trả lời câu hỏi
- Bước 4: GV nhận xét, đánh giá, kết luận
GV nhận xét HS tham gia trò chơi, kết luận, giao nhiệm vụ về nhà ôn lại bài, tìm hiểu trước nội dung mục 3. Sự phát triển của văn hóa Việt Nam nửa đầu thế kỉ XIX.
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